Tuần : 15 (Từ ngày  14/12/2020  đến  18/12/2020)	            Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
14/12
	1
	43
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường
	

	
	2
	169
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 66: uôi  uôm (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	170
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 66: uôi  uôm (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	43
	Toán
	1A
	Bài 13: Luyện tập chung ( tiết 3 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
15/12
	1
	171
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 67: uôc uôt (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	172
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 67: uôc uôt (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	44
	Toán
	1A
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật 
( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	4
	29
	GDTC
	1A
	Vận động của tay (tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
16/12
	1
	173
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 68: uôn uông (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	174
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 68: uôn uông (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	30
	GDTC
	1A
	 Vận động của tay (tiết4)
	

	
	4
	30
	TNXH
	1A
	An toàn trên đường (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
17/12
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	175
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 69: ươi ươu (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	176
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 69: ươi ươu (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	44
	HĐTN
	1A
	Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
18/12
	1
	177
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu
Bảng chữ cái 

	
	2
	178
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	45
	Toán
	
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật 
( tiết 2 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Trang trí lọ hoa

	

	
	5
	
	
	
	
	








Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
14/12
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	15
	Âm nhạc
	1A
	Thường thức âm nhạc: Trống cái. 
Nghe nhạc: Vũ khúc Thiên Nga 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
15/12
	1
	179
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Bảng cộng, trừ trong PV 10 ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Học bài: Mẹ đi vắng
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
16/12
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 15)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	15
	Mĩ thuật
	1A
	Màu cơ bản trong mĩ thuật(tiết 2)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
17/12
	1
	15
	Đạo đức
	1A
	Giữ gìn tài sản của trường lớp
	Máy chiếu

	
	2
	30
	TNXH
	1A
	An toàn trên đường (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 15)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
18/12
	1
	180
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Bảng cộng, trừ trong PV 10 ( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	45
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	



	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 10  tháng  12 năm 2020
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh





